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Giảm học phí, 

TCXH, Chính 

sách Nội trú 

1 
K12DD1 Triệu Văn  Huy 05/03/2006 

Đắk Lắk 
Nam Dao TN THCS, DTTS vùng cao 

Thôn 6- Cư San- M'đrắk -Đắk Lắk 
DT vùng cao  

2 
K12DD1 Y Sữk Niê 15/09/2006 

Đắk Lắk 
Nam Ê-đê TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn Hoang- KRông Jin- M'đrắk- Đắk 
Lắk 

DT vùng cao  

3 
K12DD1 Lành Văn  Duy 20/07/2005 Lạng Sơn Nam Nùng TN THCS, DTTS vùng cao Thôn 4- Cưprao- M'đrắk- Đắk Lắk DT vùng cao  

4 
K12DD1 Y Phiêng  Ksơr 17/09/2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn Hoang- KRông Jin- M'đrắk- Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

5 
K12DD1 Giàng Seo  Phùng 07/10/2005 Đắk Lắk Nam Hmông TN THCS, DTTS vùng cao Thôn 9- Cư Róa- M'đrắk -Đắk Lắk DT vùng cao  

6 
K12DD1 Y  Gluin Ksơr 25/12/2005 

Đắk Lắk 
Nam Ê-đê TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn Hoang- KRông Jin- M'đrắk- Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

7 
K12DD1 Y KNin Byă 19/07/2006 

Đắk Lắk 
Nam Ê-đê TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn Hoang- Krông Jin- M'đrắk- Đắk 
Lắk 

DT vùng cao  

8 
K12DD2 Giàng Mí Xay 01/09/2006 Hà Giang Nam Mông TN THCS, DTTS vùng cao Ninh Sơn, Bắc Mê, Hà Giang DT vùng cao  

9 
K12NHKS2 H  Bô Ra Niê 04/10/2005 Đăk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao Pơng Drang, Krông Buk, Đắk Lắk DT vùng cao  

10 
K12NHKS2 H  Bu Ra Niê 20/04/2006 Đăk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

P.Đạt Hiếu, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh 

Đắk  
DT vùng cao  

11 
K12NHKS2 H  Dang Niê 22/11/2006 Đăk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

12 
K12NHKS2 H  

Đưng Niê 

Kdăm 
03/02/2006 Đăk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh 

Đắk Lắk 
DT vùng cao  

13 
K12NHKS2 H -  ĐêBô -Ra Niê 23/01/2006 Đăk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk 
Lắk 

DT vùng cao  

14 
K12NHKS2 Y  Kôs Kđoh 06/04/2004 Đăk Lắk Nam Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

Pơng Drang,  Krông Búk, Tỉnh Đắk 
Lắk 

DT vùng cao  

15 
K12NHKS2 Y  Nem Niê 05/05/2005 Đăk Lắk Nam Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh 

Đắk Lắk 
DT vùng cao  

16 
K12NHKS2 H  

- Niê – Ka -

Niê 
21/08/2006 Đăk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

17 
K12NHKS2 H  Ra  Sel Niê 30/05/2006 Đăk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

18 
K12NHKS2 Y  Rô Nan Mlô 20/07/2006 Đăk Lắk Nam Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

Pơng Drang,  Krông Búk, Tỉnh Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

19 
K12NHKS2 H  Vi  Niê 22/01/2006 Đăk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

P. Đạt Hiếu, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh 
Đắk Lắk 

DT vùng cao  



20 
K12NHKS2 H  Yoa Niê 09/11/2006 Đăk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

21 
K12NHKS2 Y  Chuân Niê 

19/01/2005 

 
Đăk Lắk Nam Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

 Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

22 
K12TNMT H' Tuyết Niê 14/06/2005 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

23 
K12TNMT H Châm Mlô 17/08/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

24 
K12TNMT Y Dư Mlô 08/11/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

25 
K12TNMT H EnLi Mlô 31/05/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

26 
K12TNMT Y Gôn Niê 02/12/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

27 
K12TNMT Y- Huat- Mlô 12/10/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

28 
K12TNMT H Prisil- Mlô 31/05/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

29 
K12TNMT H Quyên Niê 19/09/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

30 
K12TNMT Nguyễn Anh Thái Mlô 22/01/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

31 
K12TNMT Y Tô Ni Krông 27/12/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

32 
K12TNMT H Tươi Mlô 09/02/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

33 
K12TNMT Y Vân Mlô 17/11/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

34 
K12TNMT Y' Trân Niê 22/09/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao  

35 
K12TT2 Hà Tuấn Anh 20/02/2006 Đắk Lắk Nam Tày TN THCS, DTTS vùng cao  Ea Kmút, EaKar, Đắk Lắk DT vùng cao  

36 
K12TT2 H' Mật Niê 18/04/2004 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Mbriu, Cư Huê DT vùng cao  

37 
K12TT2 H' 

MiRiam 

Krông 
21/02/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Mbriu, Cư Huê DT vùng cao  

38 
K12TT2 H' Nhân  Niê 30/09/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Buôn M'ar, Cư Huê DT vùng cao  

39 
K12TT2 

Trương Thị 

Bích 
Phượng 06/07/2006 Đắk Lắk Nữ Tày TN THCS, DTTS vùng cao Hợp Thành, Ea Kmút DT vùng cao  

40 
K12TT2 H' Vera- Niê 28/01/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Duôi tai, Cư Huê DT vùng cao  

41 
K12TT2 H- Ha - Na Mlô 27/05/2005 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao B Tlung, TT Ea Kar DT vùng cao  

42 
K12TT2 H' Wĩ Mlô 03/05/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao B Sứk, Ea Đar DT vùng cao  

43 
K12TT2 H KiRia Niê 18/09/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Mhăng, Cư Huê, Ea Kar DT vùng cao  



44 
K12TT2 Y  Khuyên Niê 07/06/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê  B Sứk, Ea Đar, Ea Kar DT vùng cao  

45 
K13CBMA1 H'  Juan Êban 26/11/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Cư Êbur, BMT, Đắk Lắk DT vùng cao  

46 
K13CBMA1 Y -Phan Hmok 08/10/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Ea Bar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DT vùng cao  

47 
K13CBMA1 H'  Nol Êban 15/11/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Cư Êbur, BMT, Đắk Lắk DT vùng cao  

48 
K13CBMA1 H'  Noel Êban 

25/12/2006 
Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Cư Êbur, BMT, Đắk Lắk DT vùng cao  

49 
K13CBMA1 

Đặng Hà Thúy 20/06/2006 
Đắk Lắk 

Nữ 
Dao TN THCS, DTTS vùng cao Thôn 5, Cư Suê, Cư Mgar, Đắk Lắk DT vùng cao  

50 
K13CT1 H'  Măt Knul 12/06/2006 

Đắk Lắk 
Nữ 

Ê đê 
TN THCS, DTTS vùng cao Ea Kao, BMT, Đắk Lắk DT vùng cao  

51 
K13KT2 Triệu Thành Chung 20/07/1998 Đắk Lắk Nam Nùng TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Wy, Ea H'Leo, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

52 

K13TNMT1 

 H' Goen Niê 23/08/2003 
Đắk Lắk 

Nữ M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

53 

K13TNMT1 

 H' Sa Đi Niê 23/11/2001 Đắk Lắk 
Nữ 

M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

54 
K13KT 4 

H: Ép Mlô 16/01/2007 
Đắk Lắk Nữ 

Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Né, Krông Buk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

55 
K13KT 4 

H Hi Chu Ayũn 22/09/2007 Đắk Lắk 
Nữ 

Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Né, Krông Buk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

56 
K13KT 4 

H Hia Mlô 03/01/2007 
Đắk Lắk Nữ 

Ê đê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Né, Krông Buk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

57 
K13KT 4 

H  

Sơ Khiêng 

Niê 26/10/2007 
Đắk Lắk Nữ 

Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Né, Krông Buk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

58 
K13KT 4 

Y  Tuệ Mlô 30/12/2005 Đắk Lắk 
Nam 

Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Né, Krông Buk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

59 K13KT4 Y  Dung Niê 12/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê TN THCS, DTTS vùng cao Cư Né, Krông Buk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

60 
K12KT5 Vi Nguyễn 

Thiện Bản 02/01/2006 Đắk Lắk 
Nam 

Nùng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Ea Ning, huyện Cưkuin, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

61 
K12KT5 

Nông Thị Huyền 09/08/2006 
Đắk Lắk Nữ 

Tày 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Cư Ê Wi,huyện Cưkuin, Đắk Lắk  
DT vùng cao  

62 
K12KT5 

Vi Thị Cẩm Ly 05/11/2006 
Đắk Lắk Nữ 

Nùng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Ea Ning, huyện Cưkuin, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

63 
K12KT5 

Nông Việt  Thanh 02/12/2006 
Đắk Lắk Nam 

Nùng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Cư Ê Wi,huyện Cưkuin, Đắk Lắk  
DT vùng cao  

64 
K13TT2 

Hoàng Gia Bảo 05/08/2006 
Đắk Lắk 

Nam Nùng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Thôn Tân Tiến, Cư Huê, Ea Kar 
DT vùng cao  

65 
K13TT2 

Y Bhin Mlô 23/08/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn M'Oa, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

66 
K13TT2 

H Bi Ly Niê 02/02/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn M'Briu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

67 
K13TT2 

Y - Châu - Niê 20/06/2007 
Đắk Lắk 

Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  



68 
K13TT2 

Y - Din - Mlô 11/11/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

69 
K13TT2 

H' Dir Niê 24/08/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn M'Oa, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

70 
K13TT2 

Y. Dược - Byă 08/07/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Ea Ga, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

71 
K13TT2 

Y. Gân - Byă 27/07/2007 
Đắk Lắk 

Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Ea Ga, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

72 
K13TT2 

Y - Gia - Cơ Niê 03/06/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Mrông A, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

73 
K13TT2 

H - 

Ka-  Ruin- 

Niê 11/10/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

74 
K13TT2 

H Luix Niê 19/10/2006 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

75 
K13TT2 

H Nga Krông 10/09/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

76 
K13TT2 

H - Ngoãn Niê 22/01/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Ea Knốp, Cư Ni, Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

77 
K13TT2 

H - Nhan - Niê 15/06/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

78 
K13TT2 

H- Quỹn Mlô 02/03/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Tơng Krua, Cư Huê, Ea Kar, 

Đắk Lắk 
DT vùng cao  

79 
K13TT2 

H Siăm Niê 14/05/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

80 
K13TT2 

H Thi Niê 05/12/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn M'Oa, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

81 
K13TT2 

Y - Thoan - Mlô 18/01/2007 
Đắk Lắk 

Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

82 
K13TT2 

Y - Thuyl - Mlô 20/05/2006 
Đắk Lắk 

Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Mrông C, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

83 K13TT2 H Moi Niê 29/12/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn Êga, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

84 K13TT2 H - Ngoăch - Mlô 03/02/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Mrông B, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

85 
K13CT3 

H - Chuên - Niê 23/04/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Mrông B, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

86 
K13CT3 

H - Chuit - Byă 01/10/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Mrông B, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

87 
K13CT3 Triệu Thị 

Khánh Huyền 01/01/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Tày 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Thôn Hợp Thành, Ea Kmút, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

88 
K13CT3 

Lê Anh Kiệt 30/09/2007 Đắk Lắk Nam Mường 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Thôn Hợp Thành, Ea Kmút, Ea 
DT vùng cao  

89 
K13CT3 

H - Lan - Niê 11/05/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Ea Druôl, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

90 
K13CT3 

H Ngoan Niê 13/09/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Ea Ga, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

91 
K13CT3 

Y- Nhong Byă 16/07/2007 
Đắk Lắk 

Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn Sứk, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 
DT vùng cao  



92 
K13CT3 

Ngụy Trường Phong 14/06/2007 Đắk Lắk Nam Tày 
TN THCS, DTTS vùng cao Thôn Hợp Thành, Ea Kmút, Ea Kar, 

Đắk Lắk 
DT vùng cao  

93 
K13CT3 

Y - Sam - Niê 07/10/2007 
Đắk Lắk 

Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Ea Kar, 

Đắk Lắk 
DT vùng cao  

94 
K13CT3 

Y Sơn Niê 12/12/2007 
Đắk Lắk 

Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Ea Ga, Ea Kmút, Eakar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

95 
K13CT3 

H - Su Van - Mlô 29/08/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Ea Druôl, thị trấn Ea Kar, Eakar, 

Đắk Lắk 
DT vùng cao  

96 
K13CT3 

Vi Văn Thắng 01/07/2007 
Đắk Lắk 

Nam Nùng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Thôn Cư An, Cư Huê, Eakar, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

97 
K13CT3 

Đinh Văn Thừa 24/10/2007 
Lâm Đồng 

Nam Tày 
TN THCS, DTTS vùng cao Thôn 15, Ea Kly, Krông Păc, Eakar, 

Đắk Lắk 
DT vùng cao  

98 
K13CT3 

Nay H Yến Nhi 06/09/2007 
Đắk Lắk 

Nam Gia Rai 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn Ea Druôl, Eakar, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

99 
K13CT3 

Y Zô Niê 16/02/2006 
Đắk Lắk 

Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn M'oa - Cư Huê - Eakar, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

100 
K13TT5 

Hà Văn Lương 16/09/2005 
Đắk Lắk 

Nam Thái 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

101 K13TT5 Sùng Mí Páo 26/07/2007 Lào Cai Nam H'Mông TN THCS, DTTS vùng cao Xã Cư Pui, Ea Súp, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

102 K13DD1 Thào A  Vang 05/06/2007 Thanh Hóa Nam Mông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Thôn 7, Cư Króa, M'Drắk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

103 K13DD1 Lù Quang  Huy 28/12/2006 Đắk Lắk Nam Mông TN THCS, DTTS vùng cao Thôn 8, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

104 K13DD1 Giàng Seo  Thắm 10/07/2007 Đắk Lắk Nam Mông TN THCS, DTTS vùng cao 

Thôn Ea Boa, Ea Trang, M'Drắk, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

105 K13DD1 Triệu Thị  Mai 14/01/2007 Đắk Lắk Nữ Dao TN THCS, DTTS vùng cao 

Thôn Ea Krông, Cư San, M'Drắk, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

106 K13DD1 Y' Muốn Niê 26/04/2007 Đắk Lắk Nam Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn Hê Thi, Ea Trang, M'Drắk, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao  

107 K13TT3 Lù Seo  Tường 06/10/2005 Đắk Lắk Nam HMông TN THCS, DTTS vùng cao Thôn Ea Sanh, Cư San, M'Drắk 
DT vùng cao  

108 
K13TT3 

H-  Lích - Byă 19/12/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Đưk, Cư Mta, M'Drắk 
DT vùng cao  

109 K13TT3 Y - Trích - Niê 18/12/2007 Đắk Lắk Nam Êđê TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk 
DT vùng cao  

110 K13TT3 Y  Khánh Niê 10/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Hoang, Krông Jin, M'Drắk 
DT vùng cao  

111 K13NHKS2 H' Niê Ri Niê 15/11/1997 Đắk Lắk Nữ M'Nông TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk 
DT vùng cao  

112 
K13NHKS3 

Y Bao Niê 28/09/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

113 
K13NHKS3 

H- Du- Na Niê 06/12/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

114 
K13NHKS3 

H En Ny Niê 03/04/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Eablang - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

115 
K13NHKS3 

H Huế Niê 16/07/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Pơng Drang - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao  



116 K13NHKS3 H Lăp Kriêng 26/10/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

117 
K13NHKS3 

H- Li sa Bet Niê 19/08/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

118 
K13NHKS3 

Y - Li Ka Niê 22/02/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Pơng Drang - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

119 K13NHKS3 H 
Ma Li Sa Bét 
Niê 27/02/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 

TN THCS, DTTS vùng cao 
Chữ Kbô - Krông Búk - Đắk Lắk 

DT vùng cao  

120 
K13NHKS3 

Y MiKa Kriêng 04/05/2002 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

121 
K13NHKS3 

H- Mil Kbuôr 10/02/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

122 K13NHKS3 H Na Ri Ksơr 03/05/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

123 
K13NHKS3 

H- 

Na -Thi 

Kriêng 08/11/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

124 
K13NHKS3 

H Nga Mlô 11/03/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

125 K13NHKS3 Y Ngai Mlô 22/02/2006 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Pơng Drang - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

126 
K13NHKS3 

H Ngân Mlô 22/07/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

127 
K13NHKS3 

H Ngêl Mlô 16/02/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

128 K13NHKS3 H Nguên Kriêng 14/11/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

129 
K13NHKS3 

H Nhưn Ayũn 26/09/2004 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

130 K13NHKS3 H Nĩ Mlô 02/02/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

131 K13NHKS3 Y Yut Niê 04/08/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

132 
K13NHKS3 

H Nom Kriêng 18/05/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

133 K13NHKS3 H Sin Ra Kriêng 12/08/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

 Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

134 K13NHKS3 H H Dim Mlô 13/11/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao  Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

135 
K13NHKS3 

H Vi Na Ayun 13/06/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

136 

K13NHKS3 

Y Ken Niê Siêng 05/07/2007 Bắc Kạn Nam Êđê TN THCS, DTTS vùng cao Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

137 

K13NHKS3 

Y 
Kiệt Niê 
Siêng 27/09/2005 Đắk Lắk Nam Êđê 

TN THCS, DTTS vùng cao 
Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 

DT vùng cao  

138 

K13NHKS3 

H Zu In Mlô 05/10/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê TN THCS, DTTS vùng cao Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao  

139 
K13CT4 

H Ru Mjut Bdap 08/05/2007 Đắk Lắk Nữ Ê đê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

xã Ea bhok, Cư Kuin, Đắk Lắk 
DT vùng cao  



140 K13CT4 H Thủy Niê 24/11/2007 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao xã Dray Bhăng, cư Kuin, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

141 
K13KT5 

Thị Châu 22/11/2007 Bình Phước Nữ M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Phú Sơn, Bù Đăng, Bình Phước 
DT vùng cao  

142 
K13KT5 

Y Khiết 10/11/2007 Kon Tum Nữ Rơ ngao 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Kroong, Sa Thầy, Kon Tum 
DT vùng cao  

143 
K13KT5 

Thị Đanh 02/06/2007 Đắk Nông Nữ M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Quảng Tín, Đắk RLấp, Đắk Nông 
DT vùng cao  

144 
K13KT5 

A Glak 04/03/2007 Đắk Lắk Nam Xơ đăng TN THCS, DTTS vùng cao Xã Eatding, Cư' Mgar, Đăk Lắk 
DT vùng cao  

145 
K13KT5 

Hoan Hạ 02/09/2007 Đắk Lắk Nữ Xơ đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Uy, Krông Pắk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

146 
K13KT5 

A Hoanh 18/09/2007 Đắk Lắk Nam Xơ đăng TN THCS, DTTS vùng cao Xã Eatding, Cư' Mgar, Đăk Lắk 
DT vùng cao  

147 
K13KT5 

Y' Hô 18/09/2007 Đắk Nông Nam M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Trường Xuân, Đắk Song, Đắk Nông 
DT vùng cao  

148 
K13KT5 

H' Kari Hlong 04/05/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Yang Reh, Krông Bông, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

149 
K13KT5 

H' Lê Doăn 25/07/2007 Đắk Lắk Nữ Xơ đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Eatding, Cư' Mgar, Đăk Lắk 
DT vùng cao  

150 
K13KT5 

H' Ly Dung 01/12/2007 Đắk Lắk Nữ Xơ đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Eatding, Cư' Mgar, Đăk Lắk 
DT vùng cao  

151 
K13KT5 

A Ly Sia 18/03/2007 Đắk Lắk Nam Xơ đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Uy, Krông Pắk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

152 
K13KT5 

Gia Ngân 04/02/2007 Đắk Lắk Nữ Xơ đăng TN THCS, DTTS vùng cao Ea Uy, Krông Pắk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

153 
K13KT5 

H' Sỉu 01/12/2007 Kon Tum Nữ Xơ đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Eatding, Cư' Mgar, Đăk Lắk 
DT vùng cao  

154 
K13KT5 

Y Sun Prao 05/06/2005 Đắk Nông Nam M'Nông TN THCS, DTTS vùng cao Trường Xuân, Đắk Song, Đắk Nông 
DT vùng cao  

155 
K13KT5 

H' Thang 13/11/2007 Đắk Lắk Nữ Xơ đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Eatding, Cư' Mgar, Đăk Lắk 
DT vùng cao  

156 
K13KT5 

H' Thôi 08/03/2007 Đắk Lắk Nữ Xơ đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Eatding, Cư' Mgar, Đăk Lắk 
DT vùng cao  

157 
K13KT5 

Ly Thơm 09/11/2007 Đắk Lắk Nữ Xơ đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Uy, Krông Pắk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

158 
K13KT5 

A Thuên 07/07/2007 Đắk Lắk Nam Xơ đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Eatding, Cư' Mgar, Đăk Lắk 
DT vùng cao  

159 
K13KT5 

Điểu Minh Trí 29/10/2006 Bình Phước Nam M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Phú Sơn, Bù Đăng, Bình Phước 
DT vùng cao  

160 
K13KT5 

Y Viêng 10/12/2007 Kon Tum Nữ Rơ ngao TN THCS, DTTS vùng cao Kroong, Sa Thầy, Kon Tum 
DT vùng cao  

161 
K13KT5 

A Yumi Thok 08/03/2007 Kon Tum Nam Xơ đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Kon H'Rinh, Đắk Bla, Kon Tum 
DT vùng cao  

162 
K13KT5 

Y Long 26/07/2005 Đắk Nông Nữ M'Nông TN THCS, DTTS vùng cao Trường Xuân, Đắk Song, Đắk Nông 
DT vùng cao  

163 
K13KT7 

H' Brinh 26/12/2004 Đắk Lắk Nữ Sê Đăng TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, 

Đăk Lắk 
DT vùng cao  



164 
K13KT7 

Thị Gia Lạc 03/02/2003 Đắk Nông Nữ M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Đăk RTích, Tuy Đức, Đắk Nông 
DT vùng cao  

165 
K13KT7 

Điểu Thị Hồng 02/05/2002 Bình Phước Nữ Stiêng 
TN THCS, DTTS vùng cao Xã Phước Minh - Bù Gia Mập - Bình 

Phước 
DT vùng cao  

166 
K13KT7 

A Khang 09/11/2004 Đắk Lắk Nam Sê Đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, 

Đăk Lắk 
DT vùng cao  

167 
K13KT7 

A Ly Sú 28/11/2005 Đắk Lắk Nam Xơ Đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Ea uy, Krông Pắk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

168 
K13KT7 

H' Ngẽl Êban 05/05/2004 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao BuônTrắp - Eahding - Cư' Mgar, Đăk 

Lắk 
DT vùng cao  

169 
K13KT7 

Thị Sơ 02/03/2003 Đắk Nông Nữ M'Nông TN THCS, DTTS vùng cao Nhân Cơ, Đắk GLấp, Đắk Nông 
DT vùng cao  

170 
K13KT7 

A Yu Linh 19/08/2003 Đắk Lắk Nam Xơ Đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Ea uy, Krông Pắk, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

171 
K13KT7 

Thị Lệ 18/02/2004 Đắk Nông Nữ M'Nông TN THCS, DTTS vùng cao Quảng Tín, Đắk GLấp, Đắk Nông 
DT vùng cao  

172 
K13KT7 

H' Lích Ti 27/11/2004 Đắk Lắk Nữ Sê Đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, 

Đăk Lắk 
DT vùng cao  

173 
K13KT7 

H' Nhết 10/11/2005 Đắk Lắk Nữ Sê Đăng TN THCS, DTTS vùng cao 
Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, 
Đăk Lắk 

DT vùng cao  

174 
K13KT7 

Y Nho 05/07/2003 Đắk Nông Nam M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Trường Xuân, Đắk Song, Đắk Nông 
DT vùng cao  

175 
K13KT7 

Y Thỏa 20/04/2002 Đắk Nông Nam M'Nông TN THCS, DTTS vùng cao Trường Xuân, Đắk Song, Đắk Nông 
DT vùng cao  

176 
K13KT7 

A Thùy 26/06/2001 Kon Tum Nam Xê Đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Đắk Rơ Nga - Đắk Tô - Kon Tum 
DT vùng cao  

177 
K13KT6 

H Dlip BKrông 25/01/2005 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Hòa Hiệp - Cư Kuin, Đăk Lắk 
DT vùng cao  

178 
K13KT6 

H' Ha Lan 13/04/2006 Đắk Lắk Nữ Xơ Đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, 

Đăk Lắk 
DT vùng cao  

179 
K13KT6 

Y - Hải 01/04/2006 Đắk Nông Nam M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Trường Xuân, Đắk Song, Đắk Nông 
DT vùng cao  

180 
K13KT6 

H Huynh 18/04/2005 Đắk Lắk Nữ M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, 

Đăk Lắk 
DT vùng cao  

181 
K13KT6 

Y Kha Hlong 31/08/2006 Đắk Lắk Nam Êđê TN THCS, DTTS vùng cao Yang Reh, Krông Bông, Đắk Lắk 
DT vùng cao  

182 
K13KT6 

Y Khiên 21/02/2006 Đắk Nông Nam M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Đức Minh, H. Đăk Min, Đắk Nông 
DT vùng cao  

183 
K13KT6 

H' Nhinh 05/07/2006 Đắk Lắk Nữ Xơ Đăng TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, 

Đăk Lắk 
DT vùng cao  

184 
K13KT6 

Thị Nhược 01/02/2006 Đắk Nông Nữ M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Đăk RTíh, Tuy Đức, Đắk Nông 
DT vùng cao  

185 
K13KT6 

H' Noa Triêk 14/02/2006 Đắk Lắk Nữ M'Nông TN THCS, DTTS vùng cao Xã Cuôrđăng - Cư' Mgar, Đăk Lắk 
DT vùng cao  

186 
K13KT6 

Thị Pha 04/08/2005 Đắk Nông Nữ M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Đăk RTíh, Tuy Đức, Đắk Nông 
DT vùng cao  

187 
K13KT6 

H' Thị 12/03/2006 Đắk Lắk Nữ Sê Đăng TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, 

Đăk Lắk 
DT vùng cao  



188 K13KT6 A - Ly Ngip 14/02/2006 Đắk Lắk Nam Xơ Đăng TN THCS, DTTS vùng cao Xã Eahding - Cư' Mgar, Đăk Lắk 
DT vùng cao  

189 
K13KT6 

A - Thu Tri 10/10/2006 Đắk Lắk Nam Xơ Đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, 

Đăk Lắk 
DT vùng cao  

190 
K14NHKS1 H' - Sa Mốt Êban 15/09/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn Ea Mar - Krông Na - Buôn Đôn 
- Đắk Lắk 

DT vùng cao  

191 
K14NHKS1 H' Huyện Knul 14/02/1993 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn Ea rông - Krông Na - Buôn Đôn 
- Đắk Lắk 

DT vùng cao  

 

Danh sách này có  191 học sinh  thuộc dân tộc ít người vùng cao.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI 



Học kỳ 2, năm học 2022- 2023 

STT Lớp HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
NƠI SINH 

NAM/ 

NỮ 

DÂN 

TỘC 

THIỂU 

SỐ 

Diện Chính sách Hộ Khẩu Thường trú Diện TCXH  

Ghi chú về Miễn 

Giảm học phí, 

TCXH, Chính 

sách Nội trú 

1 

 

K13KT6 A Hiếu 02/02/2006 Đắk Lắk Nam M'Nông TN THCS, DTTS vùng cao 

Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, 

Đăk Lắk 
DT vùng cao 

Chuyển qua chế độ 

nội trú 

2 
K13KT6 

A - Thai Gơ 23/06/2006 Đắk Lắk Nam Sê Đăng 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn HKon H'Ring - Eahding - Cư' 

Mgar, Đăk Lắk 
DT vùng cao 

Chuyển qua chế độ 

nội trú 

3 
K13CBMA1 

H'  Nho 12/02/2006 
Đắk Nông 

Nữ 
Mơ nông TN THCS, DTTS vùng cao Đăk Ha, Đăk Glong, Đắk Nông DT vùng cao 

Chuyển qua chế độ 

nội trú 

4 
K13CT4 

H Ra Gôt Kpơr 01/07/2007 Đắk Lắk Nữ Ê đê  TN THCS, DTTS vùng cao 
Buôn Ea Mta, huyện Cư Kuin, Đắk 
Lắk 

DT vùng cao 
Chuyển qua chế độ 

nội trú 

5 
K13KT 4 

Y-  Tươi Niê 06/12/2007 
Đắk Lắk Nam 

Ê đê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Né, Krông Buk, Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

6 
K12DD2 Hoàng Văn  Cương 22/09/2005 Cao Bằng Nam Nùng TN THCS, DTTS vùng cao Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk DT vùng cao Nghỉ học 

7 
K13TT2 

H Uyên Mlô 17/08/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao Chuyển qua nội trú  

8 
K13TT2 

H - Vui - Mlô 01/04/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao 

Chuyển qua nội trú 

năm 2022 

9 
K13CT3 

Nông Quốc Dũng 26/04/2007 Đắk Lắk Nam Tày 
TN THCS, DTTS vùng cao Thôn 6, Krông Buk, Krông Pắk, 

Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

10 
K12NHKS2 Y  Tuấn Mlô 06/12/2005 Đăk Lắk Nam Êđê TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh 
Đắk Lắk 

DT vùng cao Nghỉ học 

11 
K12DD1 Y  Sol Byă 04/06/2006 

Đắk Lắk 
Nam Ê-đê TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Bhao- Cưm'ta- M'đrắk- Đắk 

Lăk 
DT vùng cao Nghỉ học 

12 
K12DD1 Triệu Tiến  Kim 08/03/2006 

Đắk Lắk 
Nam Dao TN THCS, DTTS vùng cao Thôn Ea Krông- Cư San- M'đrắk- 

Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

13 
K12DD1 Triệu Văn  Lương 09/08/2006 

Đắk Lắk 
Nam Dao TN THCS, DTTS vùng cao Tắc Rung- Cư San- M'đrắk- Đắk 

Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

14 
K12DD1 Vàng Ánh  Cường 20/07/2006 

Tuyên 

Quang 
Nam Hmông TN THCS, DTTS vùng cao Thôn 9- Cư San - M'đrắk -Đắk Lắk DT vùng cao Nghỉ học 

15 

K13TNMT1 

 Y- Sôn Niê 03/05/2002 
Đắk Lắk Nam 

M'Nông 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

16 
K13TT5 

Sầm Văn Bảo 28/04/2006 
Đắk Lắk 

Nam Nùng 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Xã Cư KBang, Ea Súp, Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

17 K13NHKS3 Y Biêu Niê 27/08/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DT vùng 

cao 
Nghỉ học 

18 
K13NHKS3 

H Diên Kđoh 12/12/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

19 K13NHKS3 H - Đuel Mlô 03/02/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Né - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

20 
K13NHKS3 

Y Nguyên Mlô 09/12/2006 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Né - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

21 
K13NHKS3 

Y Trân Ksơr 18/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 



22 
K13NHKS3 

Y Yuun Niê 18/03/2005 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Né - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

23 
K13NHKS3 

Y Ghin Niê 26/05/2006 Đắk Lắk Nam Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

24 
K13KT5 

Y Khi 18/12/2007 Kon Tum Nữ Rơ ngao 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Krông, Sa Thầy, Kon Tum 
DT vùng cao Nghỉ học 

42 
K12TT2 Y- Liệu Niê 29/01/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao B Sứk, Ea Đar DT vùng cao Nghỉ học 

43 
K12TT2 H- Ngat - Mlô 29/10/2005 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao B M rông C, TT Ea Kar DT vùng cao Nghỉ học 

26 
K13TT2 

H' Hân Niê 14/07/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao 

Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

27 
K13TT2 

H' Ra Na Bkrông 01/01/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn Mbriu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

28 
K13TT2 

H' Luet Krông 18/05/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê 
TN THCS, DTTS vùng cao Buôn M'Oa, Cư Huê, Ea Kar, Đắk 

Lắk 
DT vùng cao Nghỉ học 

29 
K12TNMT H SuRin Mlô 16/06/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê TN THCS, DTTS vùng cao Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DT vùng cao Nghỉ học 

 

Danh sách này có  29 học sinh.         HIỆU TRƯỞNG  
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